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Số:       /BC-UBND Thanh Thủy, ngày 01 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO
Kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch

trên địa bàn xã Thanh Thủy

Thực hiện Công văn số 959/UBND-VP ngày 01/11/2023 về tiếp tục rà 
soát, đánh giá đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn huyện 
Thanh Hà năm 2023; Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 30/3/2023 của UBND xã 
Thanh Thủy về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn 
xã xã Thanh Thủy. 

Ủy ban nhân dân xã Thanh Thủy báo cáo kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ 
tục hành chính năm 2023 cụ thể như sau:

I. Công tác chỉ đạo điều hành.
- Căn cứ vào Kế hoạch rà soát, đánh giá đơn giản hóa TTHC của UBND 

huyện Thanh Hà, UBND xã Thanh Thủy đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-
UBND ngày 30/3/2023 của UBND xã Thanh Thủy về rà soát, đơn giản hóa thủ 
tục hành chính năm 2023 trên địa bàn xã xã Thanh Thủy. UBND xã giao cho 
Văn phòng thống kê (phụ trách đầu mối kiểm soát TTHC) theo dõi, đôn đốc các 
bộ phận chuyên môn thực hiện theo Kế hoạch và tổ chức rà soát độc lập các 
TTHC. Các Công chức chuyên môn được giao nhiệm vụ đã tổ chức thực hiện 
việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo danh mục được ban hành trong kế 
hoạch, hoàn thành việc rà soát, đánh giá đúng tiến độ, thời gian quy định.

II. Nội dung đánh giá, rà soát TTHC
Căn cứ vào Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC năm 2023 của xã, 

UBND xã Thanh Thủy đã chỉ đạo công chức Tư pháp – hộ tịch rà soát, đơn giản 
hóa TTHC tại UBND gồm:

STT Số hồ sơ TTHC Tên TTHC

1 1.001193.000.00.00.H23 Thủ tục đăng ký khai sinh
2 1.000894.000.00.00.H23 Thủ tục đăng ký kết hôn
3 1.001022.000.00.00.H23 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

4 1.000689.000.00.00.H23 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, 
mẹ, con

5 1.000656.000.00.00.H23 Thủ tục đăng ký khai tử
6 1.003583.000.00.00.H23 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động
7 1.000593.000.00.00.H23 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động
8 1.000419.000.00.00.H23 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động
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9 1.004837.000.00.00.H23 Thủ tục đăng ký giám hộ
10 1.004845.000.00.00.H23 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ
11 1.004859.000.00.00.H23 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

12 1.004873.000.00.00.H23 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 
nhân

13 1.004884.000.00.00.H23 Thủ tục đăng ký lại khai sinh

14 1.004772.000.00.00.H23 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ 
sơ, giấy tờ cá nhân

15 1.004746.000.00.00.H23 Thủ tục đăng ký lại kết hôn
16 1.005461.000.00.00.H23 Thủ tục đăng ký lại khai tử
17 2.000635.000.00.00.H23. Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch
18 2.002516.000.00.00.H23 Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch

19 2.000986.000.00.00.H23
Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký 
khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo 
hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

20 HTX001 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký 
khai tử, xóa đăng ký thường trú

III. Kết quả rà soát, đơn giản hóa
UBND xã đã chỉ đạo Công chức Tư pháp – hộ tịch rà soát 20 thủ tục được 

căn cứ tại các quy định sau:
- Luật Hộ tịch năm 2014;
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;
- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định 

về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;
- Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020;
- Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Cư trú;
- Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy 

địnhchi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;
- Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định 

về biểu mẫu trong đăng ký,quản lý cư trú;
- Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định 

quy trình đăng ký cư trú.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế 

ngày13/6/2014.

http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123
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- Nghị định số 105/2014/NĐ-CPngày15 tháng 11 năm 2014 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và 
hướng dẫnbiện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ 
khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 
số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ 
tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 
04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;   

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử 
dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, 
phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch. 

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 
quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Quyết định số 3160/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh Hải 
Dương về về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm 
vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp.

- Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Hải Dương ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp,quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Hải Dương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí đã được quy định tại Nghị 
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quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2016, Nghị quyết số 
04/2018/NQHĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018, Nghị quyết số 13/2020/NQ-
HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 và Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 
12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương;

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Hải Dương quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Quyết định số 2676/QĐ-UBND ngày 21/11/2023của Chủ tịch UBND 
tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ 
giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp.

* Qua rà soát, đối chiếu với quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 
chính trên thực tế không đề nghị sửa đổi các quy định có liên quan đến thủ tục 
hành chính.

IV. Đánh giá chung
1. Kết quả đạt được
Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, sự hướng dẫn  

của ngành chuyên môn nên công tác cải cách hành chính nói chung và công tác 
rà soát, đánh giá thủ tục hành chính nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực. 
Cán bộ đầu mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính đã tích cực hướng dẫn, 
đôn đốc các công chức, bộ phận chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ tại bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả cũng như các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác cải 
cách hành chính của cơ  quan. Các bộ phận chuyên môn đã chủ động cập nhập, 
rà soát các quyết định mới ban hành của UBND tỉnh về các thủ tục hành chính 
mới được sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ để thực hiện đúng và đạt hiểu quả cao 
hơn khi giải quyết công việc cho người dân.

2. Khó khăn, tồn tại
Mặc dù công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đã được UBND xã 

Thanh Thủy quan tâm chỉ đạo thực hiện nhưng vẫn còn một số cán bộ, công 
chức bộ phận chuyên môn còn chưa nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của 
hoạt động rà soát, đơn giảm hóa thủ tục hành chính nên chưa thực sự quan tâm 
và dành thời gian thỏa đáng cho công tác rà soát, đơn giảm hóa thủ tục hành 
chính.

Cán bộ đầu mối về kiểm soát thủ tục hành chính là cán bộ hoạt động kiêm 
nhiệm, công việc chuyên môn quá nhiều nên chưa dành nhiều thời 
gianchonghiêm cứu, tham mưu triển khai các nội dung liên quan về thủ tục 
hànhchính.

Công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính là công việc khá 
phứctạp,khó khăn cần nhiều thời gian nghiên cứu quy định của pháp luật có liên 
quan.
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V. Kiến nghị đề xuất
UBND xã Thanh Thủy kiến nghị cấp trên tăng cường tổ chức tập huấn, 

bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ cho công chức làm đầu mối kiểm soát 
thủ tục hành chính để đảm bảo cho quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo Kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 
2023 trên địa bàn xã Thanh Thủy. Ủy ban nhân dân xã báo cáo Văn phòng 
HĐND&UBND huyện tổng hợp, theo dõi./.

Nơi nhận:
- VP HĐND-UBND huyện;
 - Chủ tịch, PCT UBND xã;
 - Các ban, ngành chuyên môn;
 - Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thư
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